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1. Tên môn học: 
Công nghệ mỏ
Reservoir Engineering
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 

24 tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 
6 tiết
- Thí nghiệm: 

 

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: Kỹ thuật dầu khí đại cương



· Môn học song hành: 






· Ghi chú khác:

6. Mục tiêu của môn học:

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ tính toán trữ lượng các mỏ dầu khí từ các mỏ dầu khí khác nhau, tính toán lượng nước xâm nhập trong quá trình khai thác và các phương pháp tính toán.

7. Mô tả các nội dung môn học:

Nhắc lại các tính chất của môi trường lỗ rỗng (đá) và của chất lưu (khí, dầu và nước). Thiết lập phương trình cân bằng vật chất (PTCBVC) tổng quát của các loại vỉa dầu khí (khí một pha, khí ngưng tụ, dầu chưa bão hoà và dầu bão hoà). Áp dụng phương pháp cân bằng vật chất và phương pháp thể tích để tính toán các thông số của vỉa. Tính toán lượng nước xâm nhập vào vỉa. Nghiên cứu sự chuyển dịch của dầu và khí bằng mô hình dòng thấm hai pha. Các phương pháp thu hồi dầu.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Fundamental Principles of Reservoir Engineering, Brian F. Towler, SPE, 2002
· Sách tham khảo:  

[2] Fundamentals of Reservoir Engineering. L.P. Dake, Elsevier, 2002.
[3] Reservoir engineering Handbook‎. Tarek H. Ahmed. Gulf Professional Publishing. 2006.
[4]. Petroleum Engineering Handbook, Volume V: Reservoir Engineering and Petrophysics. Holstein, Society of Petroleum Engineers. 2007.
[5]. Advances in Reservoir Characterization. Jennings. Society of Petroleum Engineers. 2007

[6]. Essentials of Reservoir Engineering. Pierre DONNEZ. Editions TECHNIP. 2008

[7]. Estimation and Classification of Reserves of Crude Oil, Natural Gas, and Condensate. Chapman Cronquist. Society of Petroleum Engineers. 2001

[8]. Overpressured Gas Reservoirs
Poston. Steven W., Robert R. Berg. Society of Petroleum Engineers. 1997

[9]. Công nghệ mỏ ứng dụng, Huỳnh Thanh Sơn & Lê Phước Hảo, NXB ĐHQG TpHCM, 2003
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


5 %
· Bài tập (nếu có): 



15 %
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30 %
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50 %
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Đại cương 

1.1. Sơ lược lịch sử phát triển kỹ thuật tính toán vỉa dầu khí 

1.2. Vỉa dầu khí và quá trình khai thác vỉa dầu khí 

1.3. Các tính chất vật lý của đá và chất lưu
	3

(3LT)
	Tài liệu [1]
Chương 1

	

	Chương 2: Phương trình cân bằng vật chất tổng quát 

2.1. Một số tính chất 

2.2. Thiết lập phương trình cân bằng vật chất tổng quát 

2.3. Bài tập
	3

(2LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 2


	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 2

	Chương 3: Các vỉa khí một pha 

3.1. Giới thiệu 

3.2. Tính toán khí trong vỉa bằng phương pháp thể tích 

3.3. Tính toán áp suất vỉa trung bình 

3.4. Tính toán sự thu hồi đơn vị từ các vỉa khí thể tích 

3.5. Tính toán sự thu hồi đơn vị từ các vỉa khí có tầng nước đáy 

3.6. Các vỉa khí có áp suất dị thường 

3.7. Bài tập 
	6

(4LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 3,
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 3

	Chương 4: Các vỉa dầu khí chưa bảo hòa 

4.1. Giới thiệu 

4.2. Tính toán thể tích dầu ban đầu trong vỉa bằng phương pháp thể tích và ước lượng hệ số thu hồi dầu 

4.3. Tính toán vỉa dầu chưa bão hòa bằng phương trình cân bằng vật chất 

4.4. Một số ví dụ 

4.5. Bài tập
	5

(3LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 4
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 4

	Chương 5: Các vỉa dầu khí bão hòa 

5.1. Giới thiệu 

5.2. Nghiên cứu các vỉa dầu bão hòa bằng phương trình cân bằng vật chất 

5.3. Một số ví dụ 

5.4. Bài tập 

Ôn tập và kiểm tra học kỳ
	5

(2LT, 2BT, 2TL)
	Tài liệu [1]
Chương 5
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 5

	Chương 6: Các vỉa khí ngưng tụ 

6.1. Giới thiệu 

6.2. Tính toán thể tích khí ban đầu trong vỉa được khai thác như khí và dầu trong bình tách trên bề mặt 

6.3. Phương trình cân bằng vật chất đối với vỉa khí ngưng tụ 

6.4. Một số ví dụ 

6.5. Bài tập
	5

(4LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 6
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 6

	Chương 7: Dòng cháy một pha trong vỉa 

7.1. Giới thiệu 

7.2. Nhắc lại định luật darcy và hệ số thấm 

7.3. Phân loại hệ thống dòng chảy trong vỉa 

7.4. Các hệ thống dòng chảy ổn định 

7.5. Thiết lập phương trình tổng quát đối với dòng chảy hướng tâm 

7.6. Các hệ thống dòng chảy chuyển tiếp 

7.7. Các hệ thống dòng chảy giả ổn định 

7.8. Chỉ số năng suất và tỉ số năng suất 

7.9. Áp dụng nguyên lý chồng chất vào bài toán giếng khai thác 

7.10. Thử áp suất chuyển tiếp của vỉa 

7.11. Bài tập
	7

(5LT, 2BT)
	Tài liệu [1]
Chương 7

	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 7

	Chương 8: Tính toán lượng nước xâm nhập vào vỉa 

8.1. Giới thiệu 

8.2. Các mô hình trạng thái không ổn định 

8.3. Bài tập
	4

(3LT, 1BT)
	Tài liệu [1]
Chương 8
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 8

	Chương 9: Sự chuyển dịch của dầu và khí 

9.1. Giới thiệu 

9.2. Các loại hệ số thấm 

9.3. Tỉ lệ phần nước - đường cong tỉ lệ phần nước 

9.4. Phương trình chuyển dịch của Buckley - Leverett 

9.5. Tỉ lệ phần khí - đường cong tỉ lệ phần khí 

9.6. Sự chuyển dịch mặt tiến của khí 

9.7. Thu hồi dầu nhờ sự phóng thích khí hòa tan trong vỉa 

9.8. Bài tập 

Ôn tập và thi.
	7

(4LT, 2BT, 2TL)
	Tài liệu [1]
Chương 9
	Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan.

Làm bài tập chương 9

	Thi kết thúc học kỳ
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